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TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ - HT LEGAL VN 

TRÌNH TỰ TỐ TỤNG VÀ THI HÀNH ÁN CƠ BẢN 
 

PHẦN C. QUY ĐỊNH VỀ TẠM ỨNG ÁN PHÍ, ÁN PHÍ, PHÍ THI HÀNH ÁN 
VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC 

I.  Án phí, tạm ứng án phí và các chi phí có liên quan khác: 

1.  Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí (Điều 146 Bộ luật tố tụng dân sự 2015): 
-  Nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn và người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án dân sự phải nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm, 
người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, trừ trường 
hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí. 

-  Người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. 
- Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí dân sự (khoản 1, Điều 17 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 của UBTVQH ngày 30/12/2016): 
+  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án về việc nộp 

tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm, nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu phản tố đối với nguyên 
đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập phải nộp tiền tạm ứng án 
phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí, trừ trường hợp có lý do chính đáng; 

+  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án cấp sơ thẩm về việc 
nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp 
cho Tòa án cấp sơ thẩm biên lai nộp tiền tạm ứng án phí, trừ trường hợp có lý do chính 
đáng. 

2.  Nghĩa vụ nộp tiền án phí sơ thẩm (Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự 2015): 
- Đương sự phải chịu án phí sơ thẩm nếu yêu cầu của họ không được Toà án chấp nhận. 
-  Trước khi mở phiên toà, Toà án tiến hành hoà giải nếu các bên đương sự thoả thuận được 

với nhau về việc giải quyết vụ án thì họ chỉ phải chịu 50% mức án phí sơ thẩm. 
3.  Hoàn lại tiền tạm ứng án phí (Điều 144 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Điều 18 Nghị 

quyết số: 326/2016/UBTVQH14 của UBTVQH ngày 30/12/2016): 
- Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí được hoàn trả một phần 

hoặc toàn bộ số tiền đã nộp theo bản án, quyết định của Tòa án thì cơ quan thi hành án đã 
thu tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí phải làm thủ tục trả lại tiền cho họ. 
Ví dụ: Nguyên đơn khởi kiện, sau khi giải quyết tại Tòa án có Quyết định công nhận sự 
thỏa thuận của các đương sự hoặc Bản án tuyên hoàn tiền tạm ứng án phí cho Nguyên 
đơn thì Nguyên đơn nộp Thông báo số tài khoản và Quyết định, bản án của Tòa đến Cơ 
quan thi hành án có thẩm quyền để được nhận lại số tiền đã tạm ứng. 
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- Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do người khởi kiện rút 
toàn bộ yêu cầu khởi kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật tố tụng dân 
sự và trường hợp khác quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 217 của Bộ luật tố 
tụng dân sự, đình chỉ giải quyết vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định tại khoản 
1 Điều 472 của Bộ luật tố tụng dân sự hoặc đình chỉ giải quyết vụ án hành chính theo quy 
định tại điểm b, c, e, d, g và h khoản 1 Điều 143 của Luật tố tụng hành chính thì tiền tạm 
ứng án phí được trả lại cho người đã nộp. 

- Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu trong vụ án dân sự vì lý do 
bị đơn có yêu cầu phản tố rút yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 
yêu cầu độc lập rút yêu cầu thì tiền tạm ứng án phí được trả lại cho người đã nộp. 

- Trường hợp Tòa án xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án dân sự sơ thẩm, phúc thẩm 
để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm, sau khi Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý lại vụ án, nếu Tòa án 
ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do đương sự rút đơn khởi kiện, rút yêu cầu 
thì tiền tạm ứng án phí, án phí được trả lại cho người đã nộp. 

  
II.  Phí thi hành án và các chi phí liên quan: 
1.  Nghĩa vụ nộp phí thi hành án (Điều 60 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 

2018): 
 Người được thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự. 
2.  Đối với những vụ việc người được thi hành án đã có đơn yêu cầu thi hành án nhưng 

sau đó các đương sự tự nguyện thi hành án thì thực hiện như sau:  
-  Nếu người được thi hành án không có đơn rút đơn yêu cầu thi hành án để hai bên tự nguyện 

thi hành án trong thời gian tự nguyện thi hành án, cơ quan thi hành án chưa có quyết định 
cưỡng chế thi hành án và cũng chưa thu được tiền, tài sản để chi trả cho đương sự thì không 
thu phí thi hành án. 

-  Nếu người được thi hành án không có đơn rút đơn yêu cầu thi hành án để hai bên tự nguyện 
thi hành án và đã có quyết định cưỡng chế thi hành án, thì cơ quan thu phí vẫn thu phí thi 
hành án theo quy định. 

3.  Đối với những vụ việc người được thi hành án có đơn rút đơn yêu cầu thi hành án thì 
thực hiện như sau: 

-  Nếu đương sự có thỏa thuận bằng văn bản hoặc người được thi hành án có văn bản yêu cầu 
cơ quan thi hành án dân sự không tiếp tục việc thi hành án theo quy định tại điểm c khoản 
1 Điều 50 của Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2018 và người được thi 
hành án từ bỏ nhận tiền, tài sản đã thu được hoặc có đơn rút đơn yêu cầu thi hành án trước 
khi có quyết định cưỡng chế thi hành án, thì cơ quan thu phí không thu phí thi hành 
án;  

-  Đối với trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án nhưng chưa ra 
quyết định cưỡng chế thi hành án hoặc đã ra quyết định cưỡng chế thi hành án nhưng chưa 
thực hiện việc cưỡng chế thi hành án mà đương sự tự giao, nhận tiền, tài sản cho nhau thì 
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người được thi hành án phải nộp 1/3 mức phí thi hành án dân sự quy định tại khoản 1 Điều 
này tính trên số tiền, tài sản thực nhận, trừ trường hợp tiền, tài sản mà đương sự tự nguyện 
thi hành trong thời hạn tự nguyện thi hành án theo quy định tại Điều 45 Luật thi hành án 
dân sự 2008; 

-  Nếu đương sự không có thỏa thuận bằng văn bản hoặc người được thi hành án không có 
văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự không tiếp tục việc thi hành án theo quy định 
tại điểm c khoản 1 Điều 50 của Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2018 và 
việc rút đơn thực hiện sau khi cơ quan thi hành án đã thực hiện xong việc cưỡng chế; cơ 
quan thi hành án đã thu được tiền, tài sản để chi trả hoặc giao trả cho người được thi hành 
án, thì cơ quan thu phí vẫn thu phí thi hành án theo quy định. 

 

 

 

 


